
Sở Giáo dục và Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh

 Trường THPT Lê Quý Đôn

STT SBD Lớp Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh

1 90005 10D4 Đỗ Vương Thái An 19/08/2006 Nữ Thành phố Hà Nội

2 101581 10D4 Phan Phạm Khánh Anh 03/01/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

3 105621 10D4 Phạm Ngọc Khánh Bình 04/11/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

4 90157 10D4 Diệp Lê Anh Chi 08/10/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

5 90250 10D4 Trần Việt Hà 02/01/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

6 122504 10D4 Nguyễn Đức Hải 15/04/2006 Nam Thành phố Hà Nội

7 107507 10D4 Nguyễn Nhật Huy 25/02/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

8 92091 10D4 Trần Đắc Tuấn Khải 31/03/2005 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

9 92103 10D4 Hồ Lê Đăng Khôi 18/09/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

10 139582 10D4 Nguyễn Hữu Sao Mai 11/01/2006 Nữ Tỉnh Bình Thuận

11 90486 10D4 Đậu Hồng Minh 26/11/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

12 90516 10D4 Ngô Hoàng Trà My 21/08/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

13 90546 10D4 Trần Gia Nghi 23/06/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

14 92889 10D4 Trần Gia Ngọc 14/06/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

15 90629 10D4 Nguyễn Mai Hạo Nhiên 18/02/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

16 100351 10D4 Đỗ Thanh Tường Như 20/08/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

17 100356 10D4 Trần Bảo Như 02/09/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

18 100379 10D4 Lê Nguyễn Nam Phương 30/08/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

19 139707 10D4 Ngô Hoàng Nam Phương 20/06/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

20 92232 10D4 Ngô Thụy Lan Phương 08/02/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

21 104982 10D4 Phùng Ngọc Lam Phương 03/02/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

22 140422 10D4 Vũ Minh Phương 01/01/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

23 92244 10D4 Tô Hữu Quang 29/12/2006 Nam Thành phố Hồ Chí Minh

24 102179 10D4 Vũ Nguyễn Bạch Sương 17/10/2006 Nữ Thành phố Hải Phòng

25 92259 10D4 Lê Nguyễn Mai Thanh 05/02/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

26 123226 10D4 Hồ Trúc Minh Thy 02/11/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

27 92301 10D4 Trương Nguyễn Bảo Trân 04/11/2006 Nữ Tỉnh Thừa Thiên Huế

28 107876 10D4 Mã Hoàng Thanh Trúc 28/01/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

29 92321 10D4 Hà Thanh Vân 03/02/2006 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh

DANH SÁCH HỌC SINH

LỚP: 10D4  -  GVCN : Trương Thị Ngoan

 NĂM HỌC 2021 - 2022

Họ và tên học sinh

SĐT: 0987.596.516


